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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

MEAT-YEAST AGAR 
 

 

ĐỊNH LƯỢNG BÀO TỬ TỪ VI SINH VẬT KỴ KHÍ KHỬ SULFITE 

 

1 Mục đích sử dụng 

Meat-Yeast agar được sử dụng để đếm bào tử của của các vi sinh vật kị khí khử sulfite trong gelatin và 

trong các sản phẩm thực phẩm khác. 

Thành phần điển hình phù hợp với tiêu chuẩn NF V59-106. 

2 Nguyên tắc 
 

- Tryptone, chiết xuất từ thịt và cao nấm men là nhân tố phát triển của môi trường. 

- Glucose là nguồn carbonhydrate cho vi sinh vật tăng trưởng. 

- Tinh bột giúp cho các bào tử nảy mầm. 

- Vi khuẩn kị khí khử sulfite thành sulfide, với sự có mặt của sắt citrate là nguyên nhân hình thành các 

khuẩn lạc màu đen do sự có mặt của iron sulfide. 

3 Thành phần 
 

Các thành phần có thể được điều chỉnh để đạt được hiệu suất tối ưu 

 

Trong 1 lít môi trường : 

- Tryptone .................................................................................................................... 10,0 g 
- Meat extract ................................................................................................................ 3,0 g 
- Yeast extract ................................................................................................................ 6,0 g 

- Glucose ....................................................................................................................... 2,0 g 

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g 

- Cysteine chlorhydrate ................................................................................................. 0,3 g 

- Soluble starch .............................................................................................................. 5,0 g 
- Sodium metabisulfite .................................................................................................. 1,0 g 
- Ferric ammonium citrate ............................................................................................. 1,0 g 
- Bacteriological agar .................................................................................................. 12,0 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C : 7,6 ± 0,2. 

 
4 Chuẩn bị 

- Hòa tan 45.3 g môi trường khan (BK006) trong 1 lit nước cất vô trùng hoặc nước khử khoáng. 

- Đun sôi từ từ, khuấy với tốc độ đều nhau cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 

- Chiết vào ống nghiệm 20*200 mỗi ống 20ml. 

- Tiệt trùng bằng nồi hấp tại 1150C trong 20 phút. 

- Làm nguội và duy trì môi trường ở nhiệt độ 44-47oC 

mailto:info@dongnamlab.com.vn


23/30 Đường C1, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84.8) 6292.3745 - 6292.3731 - 6292.3773 

Email: info@dongnamlab.com.vn - Website: http://www.dongnamlab.com 

 

Trang 2/ 2 

 

5 Hướng dẫn sử dụng 
 

- Gia nhiệt các sản phẩm cần phân tích để làm chết các tế bào sinh dưỡng và kích hoạt các bào tử trong 

10 phút ở 80±1oC. 

- Chuyển 5 ml dịch mẫu hoặc dãy pha loãng liên tiếp của nó vào ống nghiệm 

- Đồng nhất bằng cách đảo ngược ống, cẩn thận tránh để không khí vào trong môi trường. 

- Làm lạnh trong một bể nước đá. 

- Ủ ở 370C ±1oC trong 72 ± 3 giờ 

6 Kết quả 
 

Đếm các khuẩn lạc bao quanh bởi một quầng đen. 

7 Kiểm soát chất lượng 
 

- Môi trường khan: Bột màu  be, chảy tự do và đồng nhất. 

- Môi trường pha sẵn: thạch màu vàng hổ phách 

- Phản ứng tiêu biểu sau 24h tại 370C. 

Vi sinh vật 
Tăng trưởng 

(Productivity Ratio : PR) 
Đặc điểm 

Clostridium perfringens WDCM 00007 

Clostridium perfringens WDCM 00080 

Clostridium sporogenes WDCM 00008 

Escherichia coli WDCM 00013 

PR ≥ 70 % 

PR ≥ 70 % 

PR  ≥ 70 % 

Không ức chế 

Khuẩn lạc đen 

Khuẩn lạc đen 

Khuẩn lạc đen 

Khuẩn lạc trắng 

 
8 Bảo quản 

 

- Môi trường khan: 2-300C : ngày hết hạn được in trên bao bì. 

- Môi trường pha sẵn: không khuyến khích pha sẵn môi trường, cần sử dụng liền ngay sau khi pha. 

9 Quy cách 
 

Môi trường khan : 

Chai 500 g  ...................................................................................................................................... BK006HA 

 

10 Tham khảo 
 

NF V 59-106. Octobre 1982. Gélatine alimentaire. Dénombrement des spores de micro-organismes 

anaérobies sulfito-réducteurs. Méthode par comptage des colonies obtenues en anaérobiose à 37 °C. 

 
11 Thông tin khác 

 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu 

này và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo  

Mã tài liệu : MEAT YEAST AGAR_ENv8  

Ngày tạo : 05-2003 
Ngày cập nhật : 06-2016 
Nguồn gốc sửa đổi : Cập nhật chung 
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